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DANH SÁCH SINH VIÊN K60 Ở KÝ TÚC XÁ KHOA TDTT 

STT Mã sinh viên Họ và tên Ngày sinh 
Giới 

tính 
Ngành học 

1 DTS255D140206077 VỪ MÍ PHÙA 10/02/2007 Nam Giáo dục Thể chất 

2 DTS255D140206033 LƯƠNG QUỐC HIỆU 13/04/2003 Nam Giáo dục Thể chất 

3 DTS255D140206025 TRIỆU MINH ĐỘ 05/03/2006 Nam Giáo dục Thể chất 

4 DTS255D140206051 VI PHAN KHÁNH 10/03/2006 Nam Giáo dục Thể chất 

5 DTS255D140206006 DƯƠNG HOÀNG BẮC 26/06/2007 Nam Giáo dục Thể chất 

6 DTS255D140206086 HÀ ANH TUẤN 13/03/2007 Nam Giáo dục Thể chất 

7 DTS255D140206095 LƯƠNG MINH TRANG 08/11/2007 Nữ Giáo dục Thể chất 

8 DTS255D140206010 LƯƠNG THỊ DANH 03/11/2007 Nữ Giáo dục Thể chất 

9 DTS255D140206002 ĐỖ THỊ CHÂU ANH 11/07/2007 Nữ Giáo dục Thể chất 

10 DTS255D810302030 LƯƠNG ANH TUẤN 22/10/2007 Nam Huấn luyện thể thao 

11 DTS255D810302014 MA THẾ ĐAN 06/12/2007 Nam Huấn luyện thể thao 

12 DTS255D810302002 HOÀNG THỊ KIM ANH 20/11/2007 Nữ Huấn luyện thể thao 

13 DTS255D810302043 HOÀNG THỊ NGỌC KHÁNH 02/09/2007 Nữ Huấn luyện thể thao 

14 DTS255D810302035 HOÀNG THANH TRÚC 12/02/2007 Nữ Huấn luyện thể thao 

 

Mọi thắc mắc, Tân Sinh viên K60 liên hệ ThS. Mã Thiêm Phách – Trợ lý 

Công tác Sinh viên, SĐT: 0368.153.668 
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